
SỞ Y TẾ TỈNH BẮC GIANG 

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN LỤC NGẠN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số:          /TB-TTYT 
 

       Thị xã Chũ, ngày       tháng 6 năm 2025 

 

THÔNG BÁO  

Về việc báo giá trang thiết bị cho nâng cấp Hội trường và trang thiết bị phục vụ 

hoạt động chuyên môn năm 2025 của Trung tâm Y tế huyện Lục Ngạn 

 

Kính gửi: Các đơn vị, doanh nghiệp cung cấp hàng hóa, dịch vụ 
 

Trung tâm Y tế huyện Lục Ngạn đang có có nhu cầu tổ chức đấu thầu lựa chọn 

đơn vị cung cấp trang thiết bị cho nâng cấp Hội trường và trang thiết bị phục vụ hoạt 

động chuyên môn năm 2025 và dịch vụ tư vấn đấu thầu cho gói thầu theo yêu cầu chi 

tiết như sau: 

A. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế huyện Lục Ngạn 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: 

- Họ và tên: Ông Nông Công Dương. 

- Chức vụ: Trưởng Phòng Tổ chức hành chính. 

- Số điện thoại: 0982.466.828 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bộ phận văn thư hoặc Phòng Tổ chức hành chính 

thuộc Trung tâm Y tế huyện Lục Ngạn – Phường Chũ, thị xã Chũ, tỉnh Bắc Giang. 

- Nhận qua email: ttyt_lucngan@bacgiang.gov.vn 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày đăng tải công khai trên Cổng thông 

tin đơn vị đến trước 08 giờ 00 phút ngày 25 tháng 6 năm 2025. 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày báo giá. 

B. Nội dung yêu cầu báo giá và các dịch vụ đề nghị báo giá: 

1. Dự toán mua sắm: Mua trang thiết bị cho nâng cấp Hội trường và trang 

thiết bị phục vụ hoạt động chuyên môn năm 2025 của Trung tâm Y tế huyện Lục 

Ngạn, chi tiết: 

Chi tiết danh mục, số lượng và yêu cầu tối thiểu của hàng hóa có phụ lục đính 

kèm. 
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- Địa điểm cung cấp: Trung tâm Y tế huyện Lục Ngạn và các Khoa phòng, bộ 

phận trực thuộc. 

- Thời gian thực hiện gói thầu: 30 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. 

- Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:  

+ Chủ đầu tư thanh toán 100% giá trị hợp đồng cho nhà thầu sau khi hai bên 

nghiệm thu, thanh lý hoàn thành hợp đồng và nhà thầu cung cấp đầy đủ chứng từ, tài, 

liệu theo quy định của pháp luật.  

+ Thời hạn thanh toán trong vòng không quá 30 ngày kể từ khi Nhà thầu xuất 

trình đầy đủ các chứng từ theo yêu cầu. Chứng từ thanh toán phải phù hợp với quy 

định của pháp luật. 

- Nhà thầu được thanh toán toàn bộ giá hợp đồng khi hoàn thành các nghĩa vụ 

theo hợp đồng. Trường hợp khối lượng công việc thực hiện ít hơn khối lượng theo 

hợp đồng thì hai bên phải ký kết phụ lục bổ sung hợp đồng, trong đó nêu rõ giá hợp 

đồng mới tương ứng với khối lượng công việc thực tế. 

2. Dịch vụ tư vấn đấu thầu: 

Để đảm bảo gói thầu được thực hiện đúng tiến độ, Trung tâm Y tế huyện Lục 

Ngạn mời các Nhà thầu đủ năng lực và kinh nghiệm cung cấp dịch vụ tư vấn đấu thầu 

cho gói thầu nêu trên gửi báo giá dịch vụ (kèm theo hồ sơ năng lực) cho nội dung tư 

vấn như sau: 

2.1. Gói thầu: Tư vấn thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu, lập E-HSMT 

và đánh giá E-HSDT, dịch vụ tư vấn gồm các nội dung công việc như sau: 

a) Tư vấn thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu, lập E-HSMT, đánh giá E-

HSDT và lập báo cáo đánh giá E-HSDT bằng tiếng Việt cho gói thầu nêu trên. 

b) Trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu, Nhà thầu sẽ thực hiện một số 

nhiệm vụ của Bên mời thầu khi được ủy quyền như sau: Trình phê duyệt E-HSMT; 

Phân công kiểm tra đối chiếu tài liệu của nhà thầu được mời thương thảo hợp đồng; 

Trình phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu và một số nhiệm vụ khác (nếu có); 

c) Trong quá trình đấu thầu, tư vấn xử lý các tình huống phát sinh liên quan. 

2.2. Gói thầu: Tư vấn thẩm định E-HSMT và thẩm định kết quả lựa chọn 

nhà thầu, dịch vụ tư vấn gồm các nội dung công việc như sau: 

a) Tư vấn thẩm định E-HSMT và thẩm định KQLCNT cho gói thầu nêu trên. 

b) Lập báo cáo thẩm định E-HSMT và lập báo cáo thẩm định KQLCNT cho 

gói thầu trên. 

c) Tư vấn xử lý kiến nghị và giải quyết các tình huống phát sinh trong quá trình 

đấu thầu. 
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2.3. Điều kiện cung cấp dịch vụ tư vấn đấu thầu: 

- Đăng ký kinh doanh hoặc Quyết định thành lập do Cơ quan Nhà nước có 

thẩm quyền cấp có ngành nghề kinh doanh dịch vụ tư vấn đấu thầu (cụ thể: Mã 

ngành, nghề kinh doanh:  7020 – Chi tiết: Tư vấn đấu thầu, lập hồ sơ mời thầu, đánh 

giá hồ sơ dự thầu; Tư vấn hồ sơ mời thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu). 

- Thành viên tham gia Tổ Chuyên gia đấu thầu phải tối thiểu có 05 năm kinh 

nghiệm (tính từ ngày được Cục Quản lý đấu thầu cấp CCHN hoặc Chứng chỉ chuyên 

môn về đầu thầu), Tổ thẩm định đấu thầu phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định 

tại Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chỉnh phủ về việc thi hành 

Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu và Luật đấu thầu năm 2023. 

Trung tâm Y tế huyện Lục Ngạn đề nghị các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh 

dịch vụ có năng lực và kinh nghiệm quan tâm gửi chào giá để Đơn vị có căn cứ xem 

xét tổ chức đấu thầu theo quy định của pháp luật. Hồ sơ báo giá phải được nộp trực 

tiếp tại Trung tâm Y tế huyện Lục Ngạn gồm: 

- Hồ sơ pháp lý và hồ sơ năng lực chứng minh Đơn vị cung cấp báo giá đáp 

ứng yêu cầu;  

- Báo giá đầy đủ các dịch vụ cung cấp theo yêu cầu nêu trên. 

Các hồ sơ báo giá không đáp ứng yêu cầu sẽ không được xem xét. 

Đề nghị các đơn vị quan tâm gửi báo giá đến Trung tâm./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Cổng TT đơn vị; 

- Lưu:  VT, TCHC. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Đỗ Văn Sinh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MẪU BÁO GIÁ 

BÁO GIÁ HÀNG HÓA 

Kính gửi: Trung tâm Y tế huyện Lục Ngạn 

Chúng tôi, Công ty (Tên Đơn vị)……., có địa chỉ tại: ….. Số điện thoại ….. 

Chúng tôi cam kết là đơn vị có tư cách pháp nhân độc lập, được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật doanh 

nghiệp, đủ điều kiện kinh doanh hàng hóa trong lĩnh vực báo giá theo quy định của pháp luật. 

Căn cứ danh mục theo đề nghị báo giá của Quý Cơ quan, Chúng tôi báo giá chi tiết như sau: 

STT Danh mục Đặc điểm-Thông số kỹ thuật 

Model, ký 

mã hiệu, 

xuất xứ 

ĐVT 
Số 

lượng 

Đơn 

giá 

(VNĐ) 

Thành 

tiền 

(VNĐ) 

1.  

Điều hòa 9.000 

BTU loại 01 

chiều lạnh 

Loại điều hòa: Điều hòa 9.000 BTU loại 

01 chiều lạnh; 

Công nghệ Inverter tiết kiệm điện; 

Bảo hành tối thiểu 12 tháng đối với thiết 

bị; 60 tháng đối với máy nén tại đơn vị 

sử dụng. 

 Bộ 03   

2.  

Nhân công và 

phụ kiện lắp 

đặt Điều hòa 

9.000 BTU 

loại 01 chiều 

lạnh 

- Nhân công lắp đặt hoàn thiện tại nơi sử 

dụng theo yêu cầu của Chủ đầu tư (bao 

gồm chi phí thuê giàn giáo hoặc thang 

dây…) 

- Ống đồng phù hợp với máy, ống bảo 

ôn, băng cuốn: Chiều dài Theo khuyến 

 Gói 

dịch 

vụ 

01   
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nghị tiêu chuẩn của nhà sản xuất (tối 

thiểu 05 mét) và phù hợp với vị trí lắp 

đặt trên thực địa của Chủ đầu tư 

- Vật tư phụ (băng dính, que hàn, đai, ốc 

vít, bu lông..) cho lắp đặt hoàn thiện; 

- Giá đỡ cục nóng: 01 Chiếc; 

- Dây điện 2x1.5mm: 15 mét; 

- Ống mềm thoát nước: 5 mét; 

- Aptomat 8 – 12A: 01 Chiếc 

3.  

Điều hòa 

24.000 BTU 

loại 02 chiều 

Loại điều hòa: Điều hòa 24.000 BTU 

loại 02 chiều; 

Công nghệ Inverter tiết kiệm điện; 

Bảo hành tối thiểu 12 tháng đối với thiết 

bị; 60 tháng đối với máy nén tại đơn vị 

sử dụng. 

 Bộ 03   

4.  

Nhân công và 

phụ kiện lắp 

đặt Điều hòa 

24.000 BTU 

loại 02 chiều 

- Nhân công lắp đặt hoàn thiện tại nơi sử 

dụng theo yêu cầu của Chủ đầu tư (bao 

gồm chi phí thuê giàn giáo hoặc thang 

dây…) 

- Ống đồng phù hợp với máy, ống bảo 

ôn, băng cuốn: Chiều dài Theo khuyến 

nghị tiêu chuẩn của nhà sản xuất (tối 

thiểu 05 mét) và phù hợp với vị trí lắp 

 Gói 

dịch 

vụ 

03   
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đặt trên thực địa của Chủ đầu tư. 

- Vật tư phụ (băng dính, que hàn, đai, ốc 

vít, bu lông..) cho lắp đặt hoàn thiện; 

- Giá đỡ cục nóng: 01 Chiếc; 

- Dây điện 2x1.5mm: 15 mét; 

- Ống mềm thoát nước: 5 mét; 

- Aptomat 30A: 01 Chiếc 

5.  

Điều hòa 

24.000 BTU 

loại 01 chiều 

lạnh 

Loại điều hòa: Điều hòa 24.000 BTU 

loại 02 chiều; 

Công nghệ Inverter tiết kiệm điện; 

Bảo hành tối thiểu 12 tháng đối với thiết 

bị; 60 tháng đối với máy nén tại đơn vị 

sử dụng. 

 Bộ 07   

6.  

Nhân công và 

phụ kiện lắp 

đặt Điều hòa 

24.000 BTU 

loại 01 chiều 

- Nhân công lắp đặt hoàn thiện tại nơi sử 

dụng theo yêu cầu của Chủ đầu tư (bao 

gồm chi phí thuê giàn giáo hoặc thang 

dây…) 

- Ống đồng phù hợp với máy, ống bảo 

ôn, băng cuốn: Chiều dài Theo khuyến 

nghị tiêu chuẩn của nhà sản xuất (tối 

thiểu 05 mét) và phù hợp với vị trí lắp 

đặt trên thực địa của Chủ đầu tư 

- Vật tư phụ (băng dính, que hàn, đai, ốc 
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vít, bu lông..) cho lắp đặt hoàn thiện; 

- Giá đỡ cục nóng: 01 Chiếc; 

- Dây điện 2x1.5mm: 15 mét; 

- Ống mềm thoát nước: 5 mét; 

- Aptomat 30A: 01 Chiếc 

7.  

Điều hòa 

18.000 BTU 

loại 02 chiều 

Loại điều hòa: Điều hòa 18.000 BTU 

loại 02 chiều; 

Công nghệ Inverter tiết kiệm điện; 

Bảo hành tối thiểu 12 tháng đối với thiết 

bị; 60 tháng đối với máy nén tại đơn vị 

sử dụng. 

 Bộ 01   

8.  

Nhân công và 

phụ kiện lắp 

đặt Điều hòa 

18.000 BTU 

loại 02 chiều 

- Nhân công lắp đặt hoàn thiện tại nơi sử 

dụng theo yêu cầu của Chủ đầu tư (bao 

gồm chi phí thuê giàn giáo hoặc thang 

dây…) 

- Ống đồng phù hợp với máy, ống bảo 

ôn, băng cuốn: Chiều dài Theo khuyến 

nghị tiêu chuẩn của nhà sản xuất (tối 

thiểu 05 mét) và phù hợp với vị trí lắp 

đặt trên thực địa của Chủ đầu tư 

- Vật tư phụ (băng dính, que hàn, đai, ốc 

vít, bu lông..) cho lắp đặt hoàn thiện; 

- Giá đỡ cục nóng: 01 Chiếc; 

 Gói 

dịch 

vụ 

01   
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- Dây điện 2x1.5mm: 15 mét; 

- Ống mềm thoát nước: 5 mét; 

- Aptomat 20-30A: 01 Chiếc 

9.  

Điều hòa 

18.000 BTU 

loại 01 chiều 

lạnh 

Loại điều hòa: Điều hòa 18.000 BTU 

loại 01 chiều; 

Công nghệ Inverter tiết kiệm điện; 

Bảo hành tối thiểu 12 tháng đối với thiết 

bị; 60 tháng đối với máy nén tại đơn vị 

sử dụng. 

 Bộ 01   

10.  

Nhân công và 

phụ kiện lắp 

đặt Điều hòa 

18.000 BTU 

loại 01 chiều 

lạnh 

- Nhân công lắp đặt hoàn thiện tại nơi sử 

dụng theo yêu cầu của Chủ đầu tư (bao 

gồm chi phí thuê giàn giáo hoặc thang 

dây…) 

- Ống đồng phù hợp với máy, ống bảo 

ôn, băng cuốn: Chiều dài Theo khuyến 

nghị tiêu chuẩn của nhà sản xuất (tối 

thiểu 05 mét) và phù hợp với vị trí lắp 

đặt trên thực địa của Chủ đầu tư 

- Vật tư phụ (băng dính, que hàn, đai, ốc 

vít, bu lông..) cho lắp đặt hoàn thiện; 

- Giá đỡ cục nóng: 01 Chiếc; 

- Dây điện 2x1.5mm: 15 mét; 

- Ống mềm thoát nước: 5 mét; 

 Gói 

dịch 

vụ 

01   
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- Aptomat 20-30A: 01 Chiếc 

11.  

Điều hòa 

12.000 BTU 

loại 01 chiều 

lạnh 

Loại điều hòa: Điều hòa 12.000 BTU 

loại 01 chiều; 

Công nghệ Inverter tiết kiệm điện; 

Bảo hành tối thiểu 12 tháng đối với thiết 

bị; 60 tháng đối với máy nén tại đơn vị 

sử dụng. 

 Bộ 02   

12.  

Nhân công và 

phụ kiện lắp 

đặt Điều hòa 

12.000 BTU 

loại 01 chiều 

lạnh 

- Nhân công lắp đặt hoàn thiện tại nơi sử 

dụng theo yêu cầu của Chủ đầu tư (bao 

gồm chi phí thuê giàn giáo hoặc thang 

dây…) 

- Ống đồng phù hợp với máy, ống bảo 

ôn, băng cuốn: Chiều dài Theo khuyến 

nghị tiêu chuẩn của nhà sản xuất (tối 

thiểu 05 mét) và phù hợp với vị trí lắp 

đặt trên thực địa của Chủ đầu tư 

- Vật tư phụ (băng dính, que hàn, đai, ốc 

vít, bu lông..) cho lắp đặt hoàn thiện; 

- Giá đỡ cục nóng: 01 Chiếc; 

- Dây điện 2x1.5mm: 15 mét; 

- Ống mềm thoát nước: 5 mét; 

- Aptomat 20-30A: 01 Chiếc 

 Gói 

dịch 

vụ 

02   
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13.  

Điều hòa 

12.000 BTU 

loại 02 chiều  

Loại điều hòa: Điều hòa 12.000 BTU 

loại 02 chiều; 

Công nghệ Inverter tiết kiệm điện; 

Bảo hành tối thiểu 12 tháng đối với thiết 

bị; 60 tháng đối với máy nén tại đơn vị 

sử dụng. 

 Bộ 01   

14.  

Nhân công và 

phụ kiện lắp 

đặt Điều hòa 

12.000 BTU 

loại 02 chiều 

- Nhân công lắp đặt hoàn thiện tại nơi sử 

dụng theo yêu cầu của Chủ đầu tư (bao 

gồm chi phí thuê giàn giáo hoặc thang 

dây…) 

- Ống đồng phù hợp với máy, ống bảo 

ôn, băng cuốn: Chiều dài Theo khuyến 

nghị tiêu chuẩn của nhà sản xuất (tối 

thiểu 05 mét) và phù hợp với vị trí lắp 

đặt trên thực địa của Chủ đầu tư 

- Vật tư phụ (băng dính, que hàn, đai, ốc 

vít, bu lông..) cho lắp đặt hoàn thiện; 

- Giá đỡ cục nóng: 01 Chiếc; 

- Dây điện 2x1.5mm: 15 mét; 

- Ống mềm thoát nước: 5 mét; 

- Aptomat 20-30A: 01 Chiếc 

 Gói 

dịch 

vụ 

01   

15.  Tủ lạnh  
Kiểu tủ: Ngăn đá trên - 2 cánh 

Dung tích sử dụng ≥ 400 lít; 

 Chiếc 01   
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Dung tích ngăn đá: ≥ 100 lít 

Dung tích ngăn lạnh: ≥ 300 lít 

Chất liệu cửa tủ lạnh: Thép không gỉ 

Chất liệu ống dẫn gas, dàn lạnh: Ống 

dẫn gas bằng Đồng và Sắt - Lá tản nhiệt 

bằng Nhôm 

Bảo hành: 12 tháng tại đơn vị sử dụng 

16.  Bàn hội trường 

Chất liệu bàn: Gỗ sồi (gỗ tần bì). 

Kích thước: Dài 2000mm; rộng 500mm; 

cao 760 mm. 

Bàn hình chữ nhật, có yếm khỏe chắc 

chắn, có đợt để tài liệu.  

Gỗ được xử lý phơi, sấy chống cong 

vênh, co ngót, ván dày 1.8cm (+-0,5%). 

Được sản xuất bởi đơn vị được chứng 

nhận đạt tiêu chuẩn ISO 9001; ISO 

14001 và ISO 45001 cho lĩnh vực thiết 

bị nội thất văn phòng. 

Bảo hành: 12 tháng tại đơn vị sử dụng 

 

Cái  12  

  

17.  Ghế hội trường 

Chất liệu ghế: Gỗ sồi (gỗ tần bì ). 

Kích thước: rộng 48 cm; sâu 52cm; cao 

45cm (cả tựa lưng cao 113cm).  

- Mặt ghế và tựa ghế bọc nỉ . 

 

Cái  36  
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Được sản xuất bởi đơn vị được chứng 

nhận đạt tiêu chuẩn ISO 9001; ISO 

14001 và ISO 45001 cho lĩnh vực thiết 

bị nội thất văn phòng. 

Bảo hành: 12 tháng tại đơn vị sử dụng 

18.  Bục phát biểu 

Chất liệu: Gỗ sồi (gỗ tần bì ). 

Kích thước: rộng 80cm, sâu 60cm, cao 

120cm 

Được sản xuất bởi đơn vị được chứng 

nhận đạt tiêu chuẩn ISO 9001; ISO 

14001 và ISO 45001 cho lĩnh vực thiết 

bị nội thất văn phòng. 

Bảo hành: 12 tháng tại đơn vị sử dụng 

 

Cái  1  

  

19.  
Bục để tượng 

Bác 

Chất liệu: Gỗ sồi (gỗ tần bì ). 

Kích thước: Rộng 80cm, sâu 60cm, cao 

120cm 

Được sản xuất bởi đơn vị được chứng 

nhận đạt tiêu chuẩn ISO 9001; ISO 

14001 và ISO 45001 cho lĩnh vực thiết 

bị nội thất văn phòng. 

Bảo hành: 12 tháng tại đơn vị sử dụng 

 

Cái  1  

  

20.  Rèm cuốn trơn 
+ Chất liệu: Vải phủ nhựa 100% 

polyester.  

 
M² 33  
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+ Độ dày : 0,32mm (±5%) 

+ Tính năng chống nắng 100%, cách 

nhiệt.  

+ Máng cuốn che sáng dây cuốn dù  

+ Phụ kiện đầu kéo: Đầu kéo bao gồm 

máng rèm, ống cuốn rèm bằng nhôm 

(máng rèm có thể là máng thường, máng 

cản sáng)  

+ Thanh đáy: Thanh đáy rèm làm từ 

nhôm hoặc nhựa có tác dụng giữ cho bộ 

rèm luôn căng phẳng, chắc chắn.  

+ Dây rèm: Là dây hạt nhựa hoặc dây 

dù.  

- Chi tiết kích thước theo số đo thực tế 

cửa sổ hội trường theo yêu cầu của Chủ 

đầu tư. 

Bảo hành: 06 tháng tại đơn vị sử dụng 

21.  Vách ốp tường 

Chất liệu bằng gỗ công nghiệp MFC cốt 

xanh chống ẩm được phủ chất liệu 

Melamin, kết hợp thành lớp nan sóng 

Bảo hành: 12 tháng tại đơn vị sử dụng 

 

M² 40  

  

22.  
Băng khẩu 

hiệu " ĐẢNG 

CỘNG SẢN 

Khung nhôm, nền Alu màu đỏ, chữ 

meca gương vàng cao 250mm. 

 
Mét  8 
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VIỆT NAM 

QUANG 

VINH MUÔN 

NĂM" 

Chữ hộp, chân dựng nổi. 

23.  Sao Vàng 
Sao vàng chất liệu Mica gương vàng 

+ Kích thước 300x300mm. 

 
Chiếc  1  

  

24.  Búa liềm 
Búa liềm chất liệu Mica gương vàng 

+ Kích thước Cao 300mm, rộng 340mm. 

 
Chiếc  1  

  

25.  
Tượng Bác Hồ 

bằng thạch cao 

Tượng Bác Hồ bằng thạch cao, sơn nhũ 

vàng 

Kích thước: (70 x 57 x 33) cm. 

Mầu sắc: Mầu đồng 

 

Bức 

tượng 
1  

  

26.  
Máy chiếu hội 

trường 

Công nghệ: DLP 

Loại DC: DC3 

Nguồn sáng: Laser thế hệ 3 

Độ phân giải thực: WXGA (1280x800) 

Độ sáng: 5000 Ansi Lumens 

Độ tương phản: 3.000.000:1 

Màu sắc hiển thị: 1.07 tỉ màu 

Tuổi thọ nguồn sáng: 30.000h (ECO) 

Ống kính: F=2.43-2.78; f=16.90-

 Chiếc 01   
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21.61mm 

Độ lệch hình chiếu: 124%+-10% 

Tỷ lệ phóng ảnh: 1,18 – 1,54 

Zoom quang học: 1.3x 

Zoom kỹ thuật số: 0.8x – 2.0x 

Kích thước hình ảnh: 30inch – 300inch 

Khoảng cách chiếu: 0.77 – 9.98m 

(100"@2.54m) 

Cổng kết nối:  

- Cổng vào: 

• HDMI: 2 (HDMI 1.4, HDCP 1.4)  

- Cổng ra: 

• Audio out (3.5mm): 1 

• Speaker: 15W 

• USB Type A (Power): 1 (5V/ 

1.5A) 

- Cổng điều khiển:  

• RS232 (DB 9-pin male): 1 

• USB Type A (Services): 1 (share 

with USB A Output) 

- Điện áp cung cấp: Power adaptor: 

Input: 100~240V/ Output: 19.5VDC / 
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11.79A 

Điện năng tiêu thụ: < 0,5W (chế độ chờ) 

Ngôn ngữ: có Tiếng Việt 

* Các tính năng: 

- Tự động bật nguồn: Cho phép máy 

chiếu tự động bật khi nguồn được 

cấp qua dây nguồn. Bật nguồn bằng 

tín hiệu: Máy chiếu sẽ tự động bật 

nguồn khi phát hiện kết nối cáp 

HDMI.  

- Bật/Tắt nguồn nhanh: Máy chiếu có 

chế độ tắt nguồn nhanh mà không 

cần đợi thời gian xả nhiệt. 

- Chế độ Tự động tắt nguồn: Cho 

phép máy chiếu tự động tắt sau một 

khoảng thời gian đã đặt khi không 

phát hiện ra nguồn. 

- Máy chiếu hỗ trợ khả năng trình 

chiếu 3D 

- Chế độ Tỷ lệ khung hình: Tự 

động/4:3/16:9/ Full, L.Box 

- 06 chế độ Màu ảnh: Presentation, 

Bright, cinema, Golf, 3D, Gaming. 

- Tùy chỉnh tăng/giảm độ sáng, độ 
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tương phản, độ nét ảnh chiếu. 

- Máy chiếu có thể tự động điều 

chỉnh độ sáng của hình ảnh theo 

nguồn đầu vào. 

- Chế độ tập trung: Giúp tập trung 

vào người thuyết trình hoặc cần ẩn 

tạm thời nội dung trình chiếu. 

- Có tính năng tạo mật khẩu và yêu 

cầu mật khẩu khi mở máy. 

- Có khe khóa an toàn thiết bị. 

Bảo hành: 24 tháng tại đơn vị sử dụng. 

Hàng hóa sản xuất bởi Nhà Sản xuất đạt 

chứng nhận về hệ thống quản lý chất 

lượng ISO 9001:2015; chứng nhận về hệ 

thống quản lý môi trường ISO 

14001:2015; chứng nhận về hệ thống 

quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp 

ISO 45001:2018. 

27.  
Màn chiếu 

điện 

Loại màn chiếu: Màn chiếu điện 

Kích thước: 150 inch 

Kích thước vùng chiếu (m): 305cm x 

229cm (± 5%) 

Đặc tính và tính năng kỹ thuật:  

 Chiếc 01   
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Tỷ lệ khung hình: 4:3 

Kiểu tai treo màn: Tai kiểu dương 

Loại điều khiển: Loại 5 nút 

Loại động cơ: synchronous motor 

Vải màn chất lượng cao Matte white D 

Góc nhìn +/- 55 độ, gain đạt 1.2 

Khả năng chống mốc, ít bắt lửa, không 

bị rách viền 

Mặt sau màn được sơn đen, giảm mức 

độ ánh sáng phía sau màn 

Motor điện kéo màn lên - xuống chạy 

êm với độ ồn thấp, bộ cuộn màn hình lên 

- xuống rất nhẹ và trơn 

Kết cấu điều khiển từ xa điều chỉnh lên - 

xuống và có thể khóa dừng màn hình 

Bảo hành: 12 tháng tại đơn vị sử dụng. 

28.  Màn chiếu 

Loại màn chiếu: Màn chiếu có chân di 

động 

Kích thước: 1.78*1.78m 

Tương đương: 100 inches 

Tỷ lệ: 1:1 

Chất liệu: Matt White Standard phủ sơn 

 Chiếc 01   
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tĩnh điện trống ẩm mốc và bắt lửa 

Kiểu dáng: Hộp màn hình lục năng sơn 

tĩnh điện màu trắng kem,tích hợp lỗ gắn 

tường và móc treo trần phù hợp mọi địa 

hình lắp đặt; Mặt sau màn chiếu được 

sơn đen giảm thiểu tối đa hiệu ứng 

xuyên sáng đảm bảo chất lượng hình ảnh 

tốt nhất. 

Khung màn chiếu được thiết kế 03 chân 

từ hợp kim nhôm hoặc thép không gỉ. 

Khung màn được chế tạo với cấu trúc 

gấp gọn linh hoạt, giúp việc lắp đặt và di 

chuyển màn chiếu trở nên nhanh chóng 

và tiện lợi. 

Bảo hành: 12 tháng tại đơn vị sử dụng. 

Tổng giá trị thành tiền  

Bằng chữ: 

*Ghi chú : 

1. Đơn giá đã bao gồm thuế VAT, các loại chi phí bàn giao, nghiệm thu, hướng dẫn sử dụng tại địa điểm sử dụng mà 

Chủ đầu tư không phải thanh toán thêm bất cứ khoản tiền nào khác. 

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 90 ngày, kể từ ngày báo giá. 

Chúng tôi cam kết: 
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3. Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc 

Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng 

thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp. 

4. Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực. 
 

 ……ngày ……  tháng       năm 2025 

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA ĐƠN VỊ 

 (Ký tên, đóng dấu) 
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